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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ 9


CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Câu 1: Các dân tộc ít người có số dân trên một triệu người ở nước ta, gồm;

a. Tày, Thái, Mường, Khơ-me                    b. Ê-đê, Ba -na, Gia- rai, Bru Vân Kiều.

c. Chăm, Hoa, Nùng, Mông                       d. Dao, Cơ-ho, Sán Dìu, Hrê.

Câu 2: Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm:

a.Tỉ lệ sinh tương đối thấp và đang giảm chậm

b.Tỉ lệ tử vong giữ ổn định ở mức tương đối thấp 

c.Mức tăng dân số tương đương với mức tăng dân số trung bình của thế giới.

d.Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn mức trung bình chung của thế giới.

Câu 3: Hiện tượng gia tăng tự nhiên của dân số nước ta tăng đột biến vào năm 2003, đặc biệt ở các thành phố lớn, là do:

a. Nhà nước cho sinh đẻ theo ý muốn, cộng với ý thích sinh con năm Quý Mùi.

b. Nước ta đã đạt được thành tựu về giảm mức sinh, không còn lo về gia tăng dân số nữa.

c. Người dân hiểu sai về Pháp lệnh dân số, cộng với ý thích sinh con năm Quý Mùi.

d. Do Nhà nước đẩy mạnh chính sách Kế hoạch hoá gia đình.

Câu 4: Dân số thành thị tăng nhanh , không phải vì:

a. Gia tăng tự nhiên cao                                           b. Do di dân vào thành thị 

c. Do tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ                         d. Nhiều đô thị mới hình thành

Câu 5 : Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi như sau :

a. Tỉ lệ trẻ em giảm xuống

b. Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động tăng lên

c. Tỉ lệ người trên độ tuổi lao động tăng lên

d. Tỉ lệ người dưới tuổi lao động giảm, tỉ lệ người trong và quá tuổi lao động tăng.

Câu 6 : Nước ta nằm trong số các nước có :

a.  Mật độ dân số cao nhất thế giới                    b. Mật độ dân số khá cao trên thế giới

c.  Mật độ dân số cao trên thế giới                    d. Tất cả đều sai

Câu 7: Cho bảng số liệu sau đây:

DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH VÙNG ĐBSH VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2006
	Địa phương
	Dân số( nghìn người)
	Diện tích(km2)

	Cả nước
	84155,8
	331212

	Đồng bằng sông Hồng
	18207,9
	14863


Mật độ dân số của cả nước và Đồng bằng sông Hồng năm 2006 là:

A. 253 người/km2 và 1230 người/km2                     B. 254 người/km2 và 1225 người/km2

C. 254 người/km2 và 1230 người/km2                     D. 252 người/km2 và 1225 người/km2

Câu 8: Cho bảng số liệu về sự biến đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta năm 1999 và năm 2005 ( % )

	Độ tuổi
	Năm 1999
	Năm 2005

	Từ 0 đến 14 tuổi
	33.5
	27

	Từ 15 đến 59 tuổi
	58.4
	64

	Trên 60 tuổi
	8.1
	9


 Tỉ lệ dân số phụ thuộc của năm 1999 và 2005 lần lượt là: 

A. 63,5 và 52,3                                 C. 71,2 và 50,3

B. 71,2 và 56,3                                 D. 81,2 và 51,3
Bài 1: Cộng  đồng các Dân Tộc Việt Nam

Câu 1:Việt Nam có

    A. 52 dân tộc               B.53 dân tộc                 C. 54 dân tộc                D.55 dân tộc

Câu 2:Dân tộc kinh chiếm khoảng bao nhiêu % dân số

    A.85%                      B. 86%                           C.87%                            D.88%

Câu 3 : Các dân tộc ít ngưới chủ yếu sống tập trung ở :

    A.  Đồng bằng              B.   Miền núi                 C.  Trung Du            D. Duyên Hải

Câu 4 Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư chú của các dân tộc 

   A.  Tày, Nùng ,Dao, Thái, Mông                      B.Tây, Nùng ,Ê –Đê ,Ba -Na

   C.Tày, Mừng,Gia-rai ,Mơ nông 
                       D.Dao ,Nùng ,Chăm ,Hoa

Câu 5: Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc:

A.  Chăm , Khơ-me                                                B. Vân Kiều ,Thái 

C. Ê –đê ,mường              
D. Ba-na ,cơ –ho

Câu 6:Người Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu:

A .Đồng bằng ,trung du, duyên hải
 B. Miền Núi 

C : Hải đảo
D .Nước Ngoài

Câu 7: Năm 1999,các dân tôc ít  người chiếm khoảng bao nhiêu% dân số cả nước :

A.13,6%
    B.13,7%   
        C.13,8% 
D.13,9%

Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Câu 1:Dân số nước ta năm 2002 là 

A.70 Triệu người       B.74,5 triệu người      C. 79,7 triệu người   
D.81 triệu người

Câu 2: Dân số nước đứng vào hàng thứ mấy so với dân số thế giới      (năm 2002) 

    A :12                      B : 13                     C : 14                D : 15

Câu 3 : Dân số nước ta thuộc vào hàng các  nước .

A: Ít dân số trên thế giới                B: Trung bình dân số trên thế giới 

C. Đông dân trên thế giưới             D: Cả A,B, C đều đúng 

Câu 4 : Trong khu vực Đông Nam Á , tính đến năm 2002, dân số nước ta đứng vào hàng thứ mấy .

A: 1                 B: 2                   C :3                   D: 4 

Câu 5 : Mỗi năm dân số nước ta tăng thêm khoảng 

 A: 1triệu người            B : 1,5 triệu người         C : 2 triệu người          D : 2,5 triệu người 

 Câu 6: Năm 1999, vùng có tỷ lệ gia tăng  tự nhiên của dân số cao nhất nước ta là : 

A: Bắc Trung Bộ                                     B : Tây Nguyên   

 C : Trung Du và  miền núi Bắc Bộ        D : Đồng Bằng Sông Cửu Long 

 Câu 7 : Hiện nay dân số nước ta đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh .

   A: Tương  đối thấp             B : Trung bình                  C : Cao                  D : Rất cao

 Câu 8 Dân số đông và tăng nhanh gây ra những hậu quả xấu đối với 

 A : Sự phát triển kinh tế              B : Môi Trường 

C: Chất lượng cuộc sống              D : sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống; tài nguyên môi trường

 Câu 9 : Để giảm bớt tỷ lệ gia tăng tự nhiên dân số cần phải thực hiện .

A : Kế hoạch hóa gia đình                       B : Nâng cao nhận thức của người  dân về vấn đề dân số   

C :Đẩy mạnh công tác tuyên truyền       D: Cả A, B,C đúng 

Câu 10: Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta bắt đầu từ khi nào 

 A : Cuối những năm 40               B: Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

 C : Cuối những năm 60                D : Cuối những năm 70 của thế kỉ XX

 Câu 11 : Cho bảng số liệu .

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử  của dân số nước ta  thời kỳ 1979- 1999 ( %0 )

	                Năm

Tỉ suất 
	1979
	1999

	Tỷ suất sinh
	32,5
	19,9

	Tỷ suất tử
	7,2
	5,6


Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số năm 1979 và 1999 (%) lần lượt là: 

 A; 2,5 và 1,4                   B : 2,6 và 1,4                      C : 2,5 và 1,5               D: 2,6 và 1,5 

Bài 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

 Câu 1 : Mật độ dân số nước ta  năm 2003 là .

 A : 246 người trên 1 km2                  B : 247 người trên 1km2 

 C: 248 người trên 1 km2                  D : 249 người trên 1 km2 

Câu 2 : Trên thế giới , nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số :

 A : Thấp                        B : Trung  Bình                      C : Cao                     D : Rất cao 

Câu 3 : Mật độ dân số Hà Nội  năm 2003 là .

  A : 1192 người trên 1 km2            B : 2830 người trên 1km2

  C : 2900 người trên 1km2             D : 3200 người trên 1 km2 

Câu 4 : Dân cư nước ta sống thưa thớt ở .

  A: Ven biển                     B : Miền Núi                      C : Đồng bằng                D : Đô thị 

Câu 5 : Năm 2003 số dân sống  trong các đô thị  chiếm khoảng :

  A: 24%                            B : 25%                      C:  26 %                          D : 27 % 

Câu 6 : Hãy cho biết dân cư tập trung đông  đúc ở các vùng nào ? 

 A: đồng bằng                   B : Ven biển           C: Các đô thị          D:  Cả A,B ,C, đều đúng 

Câu 7 : Dựa vào Atlat trang 15 , hãy cho biết  những đô thị nào  có quy mô dân số trên 1 triệu người .

A : Hà Nội. Hải Phòng, Thành phố HCM .         B:  Hà Nội , Đà Nẵng , Thành Phố Hồ Chí Minh 
C: Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ                                 D: Thành  Phố HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu .

Câu 8: Vùng Đồng  Bằng Sông Cửu Long  có : 

Diện tích:  39734 km2 

Dân số : 16,7 triệu người ( năm 2002 )

Mật độ dân số của vùng là :

 A:  420,3 người / km2                    B : 120,5 người / km2

 C: 2379,3 người /km2                    D : 420,9 người / km2 

Câu 9 : Năm 2003, Mật độ dân số của Thành Phố  Hồ CHí Minh là .

 A : 2664                                B : 2764                     C : 2864                    D : 2964

Câu 10 : Năm 2003 dân số sinh  sống ở  vùng nông thôn chiếm 

A : 72% dân số cả nước                                 B : 73% dân số cả nước 

C: 74% dân số cả nước   
                        D : 75% dân số cả nước 

Câu 11 : Quá trình đô thị hóa ở  nước ta  đang diễn ra ở mức độ .

 A : Thấp                              B : Rất thấp                       C : Trung bình             D:  Cao 

Câu 12 : Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô .

 A:  Vừa và nhỏ         B : Vừa              C : Lớn             D : Rất Lớn

Bài 4 :

Lao động và làm việc , chất lượng cuộc sống
 Câu 1: Đặc điểm nào đúng với nguồn lao động nước ta 

A:  Dồi dào, tăng nhanh           B : Tăng Chậm 

C : Hầu như không tăng           D : Dồi dào,  tăng chậm 

Câu 2 : Mặt  mạnh của lao động Việt Nam là : 

A ; Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông –lâm – ngư – nghiệp 

B : Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật .

C: Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện .

D: Cả A , B , C , đều đúng 

Câu 3 : Mỗi năm bình quân nguồn lao động  nước ta có thêm .

A: 0,5 triệu lao động                           B:0.7 triệu lao động 

C : hơn 1 triệu lao động                      D : ngần hai triệu lao động 

Câu 4: Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế  về .

A : Thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động        B. Nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn.

C : Kinh nghiệm sản xuất        D : Khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật 

 Câu 5 : Trong giai đoạn 1989 -2003 , lao động nước ta chủ yếu hoạt động trong các ngành kinh tế nào 

 A . Nông – Lâm – Ngư Nghiệp           B. Công nghiệp Xây dựng 

 C . Dịch vụ                                          D.  cả 3 nghành trên 

Câu 6 : Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng:

A . Giảm tỷ trọng ngành nông ,lâm , ngư nghiệp,  tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ 

B . Giảm tỉ trọng lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng lao độgn trong ngành công nghiệp và dịch vụ .

C . Giảm tỷ trọng trong tất cả các nghành .

D . Tăng tỷ trọng trong tất cả các nghành

Câu 7. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị cả nước vào năm 2003 khoảng .

A . 4%              B .5%           C .6%         D . 7 %

Câu 8: Để giải quyết vấn đề việc làm , cần có biện pháp gì ?

A . Phân bố lại dân cư và lao động 

B . Đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn 

C . Đa dạng các loại hình đào tạo , hướng nghiệp dạy nghề , giới thiệu việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

D: Cả A , B , C đều đúng 

Câu 9: năm 2003 lao động nước ta không qua đào tạo chiếm 

A. 78,6%            B 78,7%                     C 78,8%         D 78,9% 

Câu 10 : Tỷ lệ phụ thuộc là tỷ số giữa số người:

A . Chưa đến tuổi lao động và những người trong độ tuổi lao động .

B . Chưa  đến tuổi lao động và những người quá tuổi lao động .

C:Chưa  đến tuổi lao động và số nguời quá tuổi lao động với những người đang trong tuổi lao động .
D . Cả A, B , C , đều sai. 

CHUYÊN ĐỀ 2: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

Câu 1.Trong cơ cấu GDP của nước ta, ngành dịch vụ có đặc điểm:

A. Chiếm tỉ trọng thấp nhất nhưng có xu hướng tăng lên.

B. Chiếm tỉ trọng cao nhất nhưng có xu hướng giảm xuống.

C. chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

D. Tỉ trọng cao hơn nông –lâm- ngư nghiệp, nhưng còn thấp hơn công nghiệp, xây dựng và ít biến động. 

Câu 2. Trước đổi mới, thời kì kinh tế nước ta gặp khủng hoảng là:

A. Từ 1954 đến 1975.                                                  B. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

C. Sau 1975 đến những năm cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX.         D. Từ sau 1986 đến trước năm 1996.

Câu 3. Đây là đặc điểm của nền kinh tế miền Nam dưới chế độ Sài Gòn:

A. Khủng hoảng kéo dài.                            B.Lạm phát cao, sản xuất đình chệ, lạc hậu.

C. Chỉ tập chung ở các thành phố lớn, phục vụ chiến tranh.

D.Mang tính chất thực dân mới nửa phong kiến.

Câu 4. Công cuộc Đổi mới ở nước ta đã được triển khai từ năm:

A. 1975                B. 1981                         C. 1986               D. 1996

Câu 5. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

A. Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.

B. Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh.

C. Kinh tế cá thể được thùa nhận và ngày càng phát triển.

D. Công nghiệp là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.

Câu 6. Cả nước hình thành các vùng kinh tế năng động thể hiện ở:

A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế.      B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.                 D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

Câu 7. Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam:

A. Đồng Nai              B. Bình Định            C. Hải Dương         D. Bến Tre.

Câu 8. Tỉnh nào sau đây khong nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc:

A. Hải Dương             B. Quảng Ninh.       C. Nam Định          D. Hưng Yên.

Câu 9 .Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm:

A. 3 tỉnh, thành         B. 4 tỉnh, thành         C. 5 tỉnh, thành       D. 6 tỉnh, thành.

Câu 10. Ba vùng kinh tế trọng điểm nước ta là:

A. Phía Bắc,miền Trung và phía Nam                B. Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam.

C. Bắc Bộ, Trung bộ và Nam bô..                       D. ĐBSH, Duyên hải nam trung bộ và Đông nam bộ.

Câu 11. Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất nước ta hiện nay là:

A. Nhà nước         B. Tập thể            C. Tư nhân            D.Đầu tư nước ngoài.

Câu 12.Ngành nào sau đây được coi là ngành công nghiệp trọng điểm tiêu biểu hiện nay?

A. Hóa chất.                                       B. Luyện kim    

C. Vật liệu xây dựng                         D. Sản xuất hàng tiêu dùng.    

Câu 13. Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ câu GDP giảm và chiếm tỉ trọng thấp nhất chứng tỏ:

A. Nông, lâm, ngư nghiệp có vị trí không quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

B.Nước ta đã hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

C.Nước ta đang chuyển từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp.

D.Nước ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Câu 14 . Sự kiện lớn diễn ra trong thập niên 90 của thế kỉ XX, đánh dấu sự hội nhập kinh tế nước ta là: 

A. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì                                     B. Gia nhập ASEAN.

C. Gia nhập WTO.                                          D. Trở thành, thành viên của liên hiệp quốc.

Câu 15. Cho bảng số liệu:  Tổng sản phẩm trong nước(Đơn vị triệu USD)        

	                                   Năm

Khu vực
	                  1998

	Nông –lâm – ngư nghiệp
	  77520

	Công nghiệm –Xây dựng
	  92357

	Dịch vụ
	125819

	Tổng
	295696


 Cơ cấu ngành dịch vụ là:

A. 40,1%                      B.   42,6%              C. 43,5%           D. 45%          
         CHUYÊN ĐỀ 3: NÔNG –LÂM – THỦY SẢN

Câu 1. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là:

A. Đất đai                  B.Khí hậu            C. Nước            D.Sinh vật

Câu 2. Nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa và rau trong môt năm là nhờ:

A.Có nhiều diện tích đất phù sa.                                  B.Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

C.Có mạng lưới sông ngòi, ao,hồ dày đặc.                  D. Có nguồn sinh vật phong phú.

Câu 3 Khu vực có diện tích đất phù sa lớn nhất nước ta là
A.Các vùng trung du và miền núi                    B. Vùng Đồng bằng Sông hồng

C. Vùng Đồng bằng sông cửu long.                 D. Các đồng bằng ở duyên hải miền trung.

Câu 4. Tài nguyên nước ở nước ta có một nhược điểm lớn là
A. Chủ yếu là nước trên mặt, nguồn nước ngầm không có.

B. Phân bố không đều giữa các vùng lãnh thổ.

C. Phân bố không đều trong năm gây lũ lụt và hạn hán.

D. Khó khai thác để phục vụ nông nghiệp vì hệ thóng đê ven sông.

Câu 5. Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta vì:

A. Nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bố không đồng đều trong năm.

C. Nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa.

D. Tài nguyên nước của nước ta hạn chế, không đủ cho sản xuất.

Câu 6. Nông nghiệp nước ta mang tính mùa vụ vì
A. Tài nguyên đất nước ta phong phú, có cả đất phù sa lẫn đất feralit.

            B. Nước ta có thể trồng được từ các loại  cây nhiệt đới cho đến một số cây cận nhiệt và ôn đới.

C. Khí hậu cận nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa theo mùa.

D. Lượng mưa phân bố không đều trong năm .

Câu 7. Tài nguyên sinh vật có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp vì:

A. Cây trồng và vật nuôi là đối tượng hoạt đọng của nông nghiệp.

B. Sinh vật là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của nông nghiệp.

C. Đây là nguồn cung cấp hữu cơ để tăng độ phì cho đất.

D.Thực vật là nguồn thức ăn quan trọng phục vụ chăn nuôi.

Câu 8. Mặt không thuận lợi của khí hậu nhiệt đới ẩm là :

A. Lượng mưa phân bố không đều trong năm gây lũ lụt và hạn hán.

B.Tạo ra sự phân hóa sâu sắc giữa các vùng miền của đất nước.

C. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào làm cho sâu , dịch bệnh phát triển.

D. Tình trạng khô hạn thường xuyên diễn ra vào các mùa khô nống.

Câu 9. Tây nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê hàng đầu nước ta là vì:

A. Có nhiều diệt tích đất phù sa phù hợp với cây cà phê.

B. Có nguồn nước ẩm rất phong phú.

C. Có độ cao lớn nên khí hậu mát mẻ.

D. Có nhiều diện tích đất feralit rất thích hợp với cây cà phê.

Câu 10. Hiện nay nhà nước đang khuyến khích.

A. Khai hoang chuyển đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp.

B. Phát triển một nền nông nghiệp hướng ra xuất khẩu.

C. Đưa nông dân vào làm ăn trong các hợp tác xã nông nghiệp.

D.Tăng cường độc canh cây lúa nước để đẩy mạnh xuất khẩu gạo.

Câu11. Trong những năm gần đây, diện tích một số cay trồng bị thu hẹp vì:

A. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp.

B. Nhà nước chủ trương giảm tròng trọt tăng chăn nuôi.

C. Lao động ở nông thôn bỏ ra thành thị để kiếm sống.

D. Biến động thị trường đặc biệt là thị truongf thế giới.

Câu 12 Thị trường mở rộng đã làm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp nước ta trên thế giới.

Nhận định trên là:

A. Đúng                                           B.Sai

Câu 13. Yếu tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng thường xuyên tới hoạt động sản xuất lương thực ở nước ta trên diện rộng :

A. Động đất                                                           B. Sương muối , giá rét           

C. Bão lũ, hạn hán sâu bệnh .                                D. lũ quét. 

Câu 14. Diện tích đất nông nghiệp nước ta hiện nay chiếm khoảng :

A.Hơn 5 triệu ha                   B.Hơn 7 triệu ha                     C.Hơn 9 triệu ha                D.Hơn 10 triệu ha

Câu 15 Cho bảng số liệu :

Sản lượng thủy hải sản 2000(đơn vị tấn)

	Sản lượng
	Cả nước
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Tổng sản lượng
	2250499
	1169060


Tỉ trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước là :

A. 50%                   B. 51%                                           C.51,9 %                                    D.  52%

* Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Câu 1. Cơ cấu nông nghiệp nước ta đang thay đổi theo hướng: 

A. Tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt.

B.Tăng tỉ trọng cây cây lương thực, giảm tỉ trọng cây công nghiệp.

C. Tăng tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm, giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm.

D. Tăng tỉ trọng cây lúa, giảm tỉ trọng cây hoa màu.

Câu 2. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cở cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta:

A. Cây lúa               B.Cây hoa màu                     C. Cây công nghiệp                D.Cây ăn quả và rau đậu       

Câu 3. Gạo là mặt hàng nông sản xuất khẩu mà nước ta đang:

A. Dẫn đầu thế giới.                        B. Xếp thứ hai thế giới.

C. Xếp thứ tư thế giới.                     D. Xếp thứ năm thế giới.

Câu 4. Ở nước ta cây lúa được trồng ở:

A. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu long.                    C. Tất cả các đồng bằng.

B. Các đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.                             D. Trên khắp cả nước.

Câu 5. Do trồng nhiều giống lúa mới nên:

A. Lúa được trồng rộng rãi trên khắp cả nước.                 B. Cơ cấu mùa vụ đã thay đổi nhiều.

C. Đã hình thành được hai vùng trọng điểm lúa.              D. Cơ cấu ngành tròng trọt ngày càng đa dạng.

Câu 6 Đây là một trong những tác động của việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp

A. Diện tích đât trồng bị thu hẹp                        B.Công nghiệp chế biến sẽ trở thành ngành trọng điểm

C. Phá được chế độ độc canh trong nông nghiệp.                        D. Diện tích rừng bị thu hẹp.

Câu 7. Đông nam bộ đang dẫn đầu cả nước về diện tích:

A. Cây điều                B. Cây hồ tiêu         C. Đậu tương         D. Cả ba loại

Câu 8. Ở nước ta chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu là:

A. Nước ta đất hẹp người đông nên chăn nuôi khó phát triển.

B. Không có nhiều đòng cỏ, nguồn thức ăn còn thiếu.

C. Giống gia súc, gia cầm có chất lượng thấp.

D. Cơ sở vật chất cho chăn nuôi còn yếu kém

Câu 9. Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với:

A. Các đồng cỏ tươi tốt.                                    B. Vùng trồng cây hoa màu.

C. Vùng trồng cây công nghiệp.                        D. Vùng trồng cây lương thực.

Câu 10. Tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu giá trị ngành trồng trọt đang giảm điều đó cho thấy:

A.  Nông nghiệp đang được da dạng hóa.

B.  Nước ta đang thoát khỏi tình trạng đọc canh cây lúa nước.

C.  Nông nghiệp không còn giữ vai trò quan trọng trong kinh tế.

D.  Cơ cấu bữa ăn đã thay đổi theo hướng tăng thực phẩm, giẳm lương thực.

Câu 11 Trông thời gian qua diện tích trồng lúa không tăng nhiều nhưng sản lượng lúa tăng nhanh điều đó chứng tỏ:

A. Tình trạng độc canh cây lúa nước ngày cằng tăng.

B.Đã thoát khỏi tình trạng đọc canh cây lúa nước.

C. Nước ta đang đẩy mạnh thâm canh cây lúa nước.

D. Thâm canh tăng năng suất được chú trọng hơn mở rộng diện tích.

Câu 12. Bò sữa được nuôi nhiều ở ven các thành phố lớn vì:

A. Gần nguồn (các trạm ) thức ăn chế biến.               B. Gần thị trường tiệu thụ.

C. Gần các trạm thú y.                                                 D. Đòi hỏi cao về vốn, công tác thú y, chuồng trại.              

Câu 13. Sự tăng nhanh tỉ trọng cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị ngành trồng trọt, điều đó cho thấy.
A. Lúa không còn là cây trồng chính ở nước ta.

B. Đã chấm dứt tình trạng độc canh cây lúa nước.

C. Nước ta đang phat huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới. 

D. Nước ta có điều kiện thuận lợi trồng cây công nghiệp hơn là trồng lúa.

Câu 14 Ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta hiện nay là:

A. Trồng trọt        B. Chăn nuôi    C. Dịch vụ nông nghiệp   D.tỉ trọng như nhau.    

Câu 15. Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông, lâm ,ngư nghiệp năm 2005          

                                       (Đơn vị nghìn tỉ đồng)

	                                   Năm

ngành
	             2005

	Tổng số
	256387,8

	Nông nghiệp
	183342,4

	Lâm nghiệp
	    9496,2

	Thủy sản
	  63549,2


Ngành có quy mô giá trị sản xuất lớn nhất là:

A.Nông nghiệp    B.Lâm nghiệp            C. Thủy sản       D. Cả ba A,B,C đều sai.       

                          CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ

Câu 1: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:

a. Địa hình



          b. Khí hậu

c. Vị trí địa lý


         d. Nguồn nguyên nhiên liệu.

Câu 2: Các nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là:

A. Dân cư và lao động.                              B. Thị trường, chính sách phát triển công nghiệp

C. Các nhân tố kinh tế - xã hội.                 D. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Câu 3: Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta là:

  a. Nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao
   b. Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn

  c. Thị trường tiêu thụ rộng lớn

              d. Vị trí địa lí thuận lợi.

Câu 4: Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành:

A. Công nghiệp dầu khí                
           B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

C. Công nghiệp cơ khí và hoá chất.
D. Công nghiệp điện tử

Câu 5: Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là:

a. Khai thác than
             b. Hoá dầu                     c. Nhiệt điện                d. Thuỷ điện.

Câu 6: Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu là:

a. Than

b . Hoá dầu                       c. Nhiệt điện 

d. Thuỷ điện.

Câu 7: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào của nước ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trước một bước so với các ngành khác:

A. Công nghiệp điện tử.
                                       B. Công nghiệp hoá chất.

C. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm.           D.  Công nghiệp năng lượng.

Câu 8: Trung tâm công nghiệp nào dưới đây có các ngành chuyên môn hoá chủ yếu là dệt, may; chế biến lương thực, thực phẩm; hoá chất; điện tử; cơ khí; luyện kim đen; luyện kim màu; sản xuất ô tô; đóng tàu; sản xuất giấy xenlulo; vật liệu xây dựng; nhiệt điện.

A. Hà Nội
                                                              B.  Thành phố Hồ Chí Minh

C. Bà Rịa - Vũng Tàu
                                        D. Hải Phòng

Câu 9: Hệ thống công nghiệp của nước ta hiện nay gồm có:

A. Các trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn, lớn, trung bình và nhỏ.

B.  Các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Đầy đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực.

D. Có nhiều ngành công nghiệp trọng điểm.

Câu 10: Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2002, nước ta đã hình thành được mấy ngành công nghiệp trọng điểm?

A.  8                                  B. 9                         C. 7                            D. 10

Câu 11:  Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 2002, ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao thứ nhất, nhì, ba lần lượt là:

A. Chế biến lương thực, thực phẩm; cơ khí, điện tử; khai thác nhiên liệu.

B.  Khai thác nhiên liêu; điện; chế biến lương thực, thực phẩm.

C. Chế biến lương thực, thực phẩm; điện; khai thác nhiên liệu.

D. Chế biến lương thực, thực phẩm; khai thác nhiên liệu; cơ khí, điện tử.  

Câu 12: Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ :

A.Chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí, điện tử, khai thác nhiên liệu, vật liệu xây dựng, hóa chất, dệt may, điện.

B.Chế biến lượng thực thực phẩm, các ngành công nghiệp khác, cơ khí điện tử, dệt may, điện, hóa chất, vật liệu xây dựng.

C.Chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, điện, hóa chất, vật liệu xây dựng, cơ khí điện tử, khai thác nhiên liệu.

D.Tất cả đều sai

Câu 13: Các nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000MW của nước ta là:

A. Phả Lại, Cà Mau, Sơn La.                              B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mĩ.

C. Hòa Bình, Phú Mĩ, Phả Lại.                           D. Phả Lại, Phú Mĩ, Cà Mau. 

Câu 14: Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất  đang hoạt động ở nước ta hiện nay là:

A. Hòa Bình            B. Sơn La                    C. Trị An                D. Thác Bà.

Câu 15: Các trung tâm công nghiệp cơ khí – điện tử lớn nhất của nước ta hiện nay là:

A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.

B. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.

C. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa

D. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thái Nguyên.

Câu 16:  Các trung tâm dệt may lớn nhất của nước ta:

A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định.

B. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

C. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa, Đà Nẵng.

D. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thủ Dầu Một.

Câu 17:  Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng giai đoạn 2000 – 2007 (giá so sánh năm 1994; đơn vị : nghìn tỉ đồng)

	
	2000
	2007

	Dệt, may
	16,1
	52,7

	Da, giày
	8,9
	27,2

	Giấy in, văn phòng phẩm
	6,2
	16,2


 Tỉ trọng ngành dệt, may trong cơ cấu giá trị sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta năm 2000 và 2007:

A. 51,6%  và  54,8%
                                       C. 106,6%  và  120,3%                                            

B. 16,1% và 52,7%                                                      D. 15,1%  và  43,4%

Câu 18: Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Tây Nguyên và cả nước thời kì 1995 – 2002 (nghìn tỉ đồng)

	
	1995
	2000
	2002

	Tây Nguyên
	1,2
	1,9
	2,3

	Cả nước
	103,4
	198,3
	261,1


So sánh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên so với cả nước thời kì 1995-2002?

A. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên chậm hơn so với cả nước (192% so với 252%)

B. Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước liên tục tăng, lần lượt là 1,1 nghìn tỉ đồng và 157,7 nghìn tỉ đồng.

Câu 19: Ưu thế lớn nhất của công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản ở nước ta:

A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.                        B. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

C. Có sự đầu tư lớn.
                                                              D. Có nguồn nhân lực 

Câu 20 : Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do :

a. Dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn

b. Giao thông vận tải phát triển hơn

c. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn

d. Có nhiều chợ hơn.

Câu 21:  Tuyến đường nào đi qua 6/7 vùng kinh tế của đất nước:

A. Đường sắt Thống Nhất                                    B. Quốc lộ 1A

C. Đường Hồ Chí Minh                                        D. Đường sắt Thống Nhất và quốc lộ 1A.

Câu 22:  Hiện nay, nước ta có bao nhiêu sân bay?

A. 18                         B. 21                                 C. 22                         D.  10

Câu 23:  Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào?

A. Dân cư đông và nguồn lao động dồi dào.

B. Thu hút đầu tư nước ngoài.

C. Trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề , cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

D. Chính sách phát triển ngành dịch vụ của nhà nước.

Câu 24.  Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ.

a. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.

b. Nền kinh tế phát triển năng động.

c. Giao thông vận tải phát triển.

d. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

Câu 25 : Trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận dưới đây, nhóm di sản nào thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ:

a. Cố đô Huế,  Hạ Long                                          b. Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn

c. Phong Nha – Kẻ Bàng, di tích Mĩ Sơn               d.Cồng chiêng Tây Nguyên, phố cổ Hội An.

Câu 26: Loại hình giao thông không phổ biến ở tỉnh Nam Định là:

a. Đường bộ           b. Đường sông                    c. Đường sắt                         d. Đường hàng không

Câu 27:  Các tuyến đường bộ xuất phát từ Thủ đô Hà Nội 

a./ 1A, số 3, số 2, số 5, số 6, đường Hồ Chí Minh.

b/ 1A, số 3, số 21, số 5, số 6, đường Hồ Chí Minh.

c/ 1A, số 3, số 10, số 5, số 6, đường Hồ Chí Minh.

d/ 1A, số 3, số 18, số 5, số 6, đường Hồ Chí Minh

Câu 28:  Ngành côgn nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất ở nước ta hiện nay là:

a. Chế biến lương thực thực phẩm                        b. Sản xuất hàng tiêu dùng

c. Công nghiệp dầu khí                                         d. Công nghiệp điện tử

Câu 29: Điểm giống nhau về công nghiệp của hai TTCN Hà Nội và Thành phố HCM:

a. Đều là TTCN lớn nhất cả nước

b. Đều phát triển luyện kim màu, cơ khí, chế biến thực phẩm.

c. Đều là TTCN hoá chất lớn nhất cả nước

d. Đều phát triển mạnh ngành công nghiệp năng lượng.

Câu 30:  Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là:

a. Tp HCM và Hà Nội.                                                  b. ĐNB và ĐBSH

c. ĐNB và Hà Nội                                                         d. ĐBSH và Tp HCM.

Câu 31: Sơn La - nhà máy thuỷ điện lớn nhất nước ta được xây dựng trên sông nào?

a. Sông Lô                   b. Sông Chảy                               c. Sông Hồng                       d. Sông Đà.

Câu 32: Hà Nội và thành phố HỒ Chí Minh là hai TT dịch vụ lớn nhất ở nước ta không biểu hiện ở đặc điểm:

a. Là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước

b. Là nơi tập trung nhiều TTCN lớn nhất cả nước.

c. Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn.

d. Là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta.

Câu 33: Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước( GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2010 ( Đơn vị: tỷ đồng)

	Năm
	2000
	2010

	Nông- lâm- thủy sản
	108 356
	407 647

	Công nghiệp- xây dựng
	162 220
	814 065

	Dịch vụ
	171 070
	759 202

	Tổng số
	· 6
	1980 914


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và năm 2010:

a. Cột chồng                                 b. Tròn                                    c. Miền                    d. Đường biểu diễn.

Câu 34: Cho bảng số liệu:  C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ph©n theo vïng l·nh thæ cña n​íc ta n¨m 2000 vµ 2005 (®¬n vÞ: %)

	N¨m

C¸c vïng
	2000
	2005

	C¶ n​íc
	100
	100

	TD-MNBB
	4,8
	4,6

	§BSH
	17,2
	19,6

	BTB
	2,5
	2,4

	DHNTB
	4,3
	4,2

	T©y Nguyªn
	0,9
	0,7

	§NB
	55,2
	56,0

	§BSCL
	10,6
	8,8

	Kh«ng x¸c ®Þnh
	4,6
	3,6


Ý nào không phù hợp với nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giữa các vùng lãnh thổ nước ta còn chậm, không đồng đều giữa các vùng lãnh thổ

a. Đồng bằng sông Hồng tăng mạnh nhất về tỉ trọng (tăng 2,4%)

b. Đông Nam Bộ tăng chậm hơn ĐBSH  (tăng 0,8%)

c. Các vùng TDMNBB, Tây Nguyên, DHMT, ĐBSCL đều giảm về tỉ trọng, giảm mạnh nhất là ĐBSCL, giảm 1,8%.

d. Các vùng có tỉ trọng cao nhất là ĐNB (56,0% năm 2005), Đứng thứ hai là ĐBSH (19,6% năm 2005), thấp nhất là Tây Nguyên (0,7% năm 2005).

Câu 35: Từ Átlát Địa lí Việt Nam trang 24, ba khu vực có hoạt động xuất nhập khẩu phát triển mạnh của nước ta gồm:

a. ĐBSH, TDMNBB, ĐNB                                           b. ĐBSH, ĐNB, ĐBSCL

c. ĐBSH, DHNTB, ĐNB                                              d. ĐBSH, ĐNB, Đông Bắc

Câu 36: Hàng hóa nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu trị giá hàng xuất nhập khẩu của nước ta năm 2007 là:

a. Máy móc, thiết bị, phụ tùng                               b. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
c.  Nguyên, nhiên, vật liệu.                                    d. Công nghiệp nặng và khoáng sản.

Câu 37: Hiện nay, nước ta đang hợp tác buôn bán với khu vực nào nhiều nhất:

a. Châu Âu                 b. Bắc Mĩ                   c.Châu Á – Thái Bình Dương          d.Châu Đại Dương

Câu 38:  Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam trang 24, kêt tên hai tỉnh, thành phố có tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất năm 2007:

a. Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai                       b. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương

c. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.                         d. Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu.

                               CHUYÊN ĐỀ 5: SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
·        VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Câu 1. Trung du miền núi bắc bộ bao gồm 

A. 10 tỉnh                              B. 15 tỉnh                            C. 20 tỉnh                            D. 25 tỉnh

Câu 2. Về mặt tự nhiên TDMNBB có đặc điểm chung là

A. chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình         B. chịu tác động rất lớn của biển

C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của vĩ độ                          D. chịu ảnh hưởng nặng của mạng lưới thủy văn

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không thuộc TDMNBB?

A. có diện tích lớn nhất so với các vùng khác

B. có sự phân hóa thành hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc

C. có số dân đông nhất so với các vùng khác.

D. giáp cả Trung Quốc và Lào

Câu 4. Những thế mạnh kinh tế quan trọng hàng đầu của TDMNBB là

A. công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm và phát triển ngành thủy sản

B. trồng cây lương thực, cây ăn quả và khai thác lâm sản

C. giao thông vận tải biển và nuôi trồng thủy sản

D. khai thác khoáng sản và phát triển thủy điện

Câu 5. Các dân tộc ít người ở Tây Bắc chủ yếu là 

A. Tày, Nùng, Hoa, Chăm, ..                         B. Thái, Mường, Giao, Mông,…

C. Gia-rai, Cơ-ho, Ê-đê, Mạ,…                     D. Mông, Dao, Giáy, Lự,…

Câu 6. Các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình nằm trên dòng sông 

A. Đà          B. Lô              C. Gâm               D. Chảy

Câu 7. Tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của TDMNBB thể hiện ở chỗ có cả

A. cây lương thực, cây ăn quả, và cây thực phẩm       B. cây công nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu

C. cây nhiệt đới, cây cận nhiệt và cả cây ôn đới         D. cây thực phẩm, cây ăn quả và cây công nghiệp

Câu 8. Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở TDMNBB là

A. cà phê                      B. chè                                 C. cao su                            D. điều

Câu 9. Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận ở TDMNBB là

A. Đền Hùng                     B. Tam Đảo                            C. Sa Pa                                D. vịnh Hạ Long

Câu 10. Các trung tâm kinh tế quan trọng ở TDMNBB là

A. Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình

B. Móng Cái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kan.

C. Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Lạng Sơn

D. Cẩm Phả, Cao Bằng, Hà Giang, Uông Bí

·  VÙNG ĐÒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Câu 1. Đồng bằng sông Hồng là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống 

A. sông Hồng và sông Thái Bình                         B. sông Hồng và sông Đà

C. sông Hồng và sông Cầu                                   D. sông Hồng và sông Lục Nam

Câu 2. Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở ĐBSH là

A. than nâu, bôxít, sắt, dầu mỏ.                           B. đá vôi, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên

C. apatit, mangan, than nâu, đồng                        D. thiếc, vàng, chì, kẽm

Câu 3. Thế mạnh về tự nhiên tạo cho ĐBSH có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là

A. đất phù sa màu mỡ                             B. nguồn nước mặt phong phú

C. có một mùa đông lạnh                        D. địa hình bằng phẳng và hệ thống đê sông, đê biẻn

Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến ĐBSH có mật độ dân số cao nhất so với các vùng khác trong cả nước là do

A. lịch sử khai thác lãnh thổ từ lâu đời              B. nền nông nghiệp lúa nước cần nhiều lao động

C. mạng lưới đô thị dày đặc                               D. tất cả các lí do trên

Cau 5. Các tỉnh không thuộc đồng bằng sông Hồng là

A. Bắc Giang, Lạng Sơn                                  B. Thái Bình, Nam Định

C. Hà Nam, Ninh Bình                                     D. Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Câu 6. Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của ĐBSH là

A. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm       B. công nghiệp khai khoáng

C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung                   D. công nghiệp cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng

Câu 7. Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở ĐBSH là

A. Hà Nội và Vĩnh Yên                                   B. Hà Nội và Hải Dương

C. Hà Nội và Hải Phòng                                  D. Hà Nội và Nam Định

Câu 8. ĐBSH phát triển mạnh

A. chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa                      B. chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng, cừu

C. chăn nuôi bò thịt, đánh bắt thủy sản          D. chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản

Câu 9. Những địa điểm du lịch hấp dẫn không phải của ĐBSH là

A. chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động                      B. Núi Lang Biang, mũi Né

C. Côn Sơn, Cúc Phương                                            D. Đồ Sơn, Cát Bà

Câu 10. Tam giác tăng trưởng kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là

A. Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long                                  B. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng

C. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương                              D. Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Yên

· VÙNG BẮC TRUNG BỘ
Câu 1. Bắc Trung Bộ không giáp với vùng

A. Đồng bằng song Hồng                                         B. Trung du miền núi Băc Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ                                    D. Tây Nguyên

Câu 2. Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân vùng Băc Trung Bộ là

A. Cơ sở hạ tầng tháp kém                                      B. Mật độ dân cư thấp

C. Thiên tai thường xuyên xảy ra                           D Tài nguyên khoáng sản hạn chế

Câu 3. Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có đặc điểm là

A. Phân hóa rõ rệt theo hướng từ Bắc xuống Nam

B. phân hóa rõ rệt theo hướng từ Đông sang Tây

C. Dân cư chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn

D. nguồn lao động dồi dào tập trung ở các thành phố, thị xã

Câu 4. Hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực đòi núi phá tây vùng Bắc Trung Bộ là

A. nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, nuôi trâu bò đàn

B. nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, cây công nghiệp hằng năm

C. trồng cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt thủy sản

D. sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Câu 5. Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ được UNESCO công nhận là:

A. Phong Nha – Kẻ Bàng                      B. Di tích Mĩ Sơn

C. Phố cổ Hội An                                  D. Cố đô Huế

Câu 6. Vùng đất cát pha duyên hải ở Bắc Trung Bộ dược trồng trên diện tích lớn

A. cây lúa và hoa màu                           B. cây lạc và vừng

C. cây cao su và cà phê                         D. cây thực phẩm và cây ăn quả

Câu 7. Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ là

A. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và công nghiệp cơ khí

B. công nghiệp hóa chất và công nghiệp luyện kim

C. công nghiệp điện lực và công nghiệp khai thác dầu khí

D. công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng

Câu 8. Các điểm du lịch nổi tiếng không thuộc Bắc Trung Bộ là

A. Đồ Sơn, Cát Bà                                                      B. Sầm Sơn, Thiên Cầm

C. Cố đô Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng                         D. Nhật Lệ, Lăng Cô

Câu 9. Các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Trung Bộ là

A. Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh                            B. Vinh, Đồng Hới, Đông Hà

C. Thanh Hóa, Vinh, Huế                                   D. Bỉm Sơn, Cửa Lò, Đồng Hới

· VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Câu 1. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc

A. Tỉnh quảng Nam và Quảng Ngãi                                  B. Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên

C. TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa                                    D. Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận

Câu 2: Các vịnh biển không thuộc vùng DHNTB là:

A. Vân Phong, Nha Trang                              B. Hạ Long, Diễn Châu

C. Cam Ranh, Dung Quất                               D. Quy Nhơn, Xuân Đài

Câu 3. Khoáng sản chính của vùng DHNTB là 

A. Sắt, đá vôi, cao lanh.                                        B. Than nâu, mangan, thiếc.

C. Đồng, Apatít, vàng                                             D. Cát thủy tinh, ti tan, vàng

Câu 4. Hoạt động kinh tế ở khu vực đồng bằng ven biển vùng DHNTB chủ yếu là 

A. chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp hằng năm và lâu năm

B. nuôi bò, nghề rừng, trồng cà phê.

C. công nghiệp, thương mại, thủy sản

D. trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông.

Câu 5. Các di sản văn hóa của thế giới trong vùng DHNTB là

A. Cố đô Huế, nhã nhạc cung đình Huế                                      B. vịnh Hạ Long, Phong Nha- Kẻ Bàng

C. Ca trù, quan họ                                                                        D. Phố cổ Hội An, di tích Mĩ Sơn

Câu 6. Khó khăn đáng kể về đất để phát triển nông nghiệp ở DHNTB là

A. vùng đồng bằng có độ dốc lớn                                       B. quỹ đất nông nghiệp hạn chế

C. Đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn                                      D. Đất trống, đồi núi trọc còn nhiều

Câu 7. Cánh đòng muối Cà Ná nổi tiếng ở nước ta thuộc tỉnh:

A. Ninh Thuận.                   B. Bình Thuận                       C. Khánh Hòa             D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 8. Các bãi biển thu hút đông đảo khách du lịch ở DHNTB là:

A. Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm                               B. Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ

C. Non nước, Nha Trang, Mũi Né                              D. Đồ Sơn, Lăng Cô, Vũng Tàu

Câu 9. Các trung tâm kinh tế quan trọng của DHNTB là :

A. Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi.                    B. Tuy Hòa, Phan Rang – Tháp Chàm, Phan Thiết.

C. Hội An, Vĩnh Hảo, Mũi Né.                   D. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang

Câu 10. Không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là tỉnh

A. Khánh Hòa                      B. Bình Định                     C. Quảng Nam                       D. Quảng Ngãi

· VÙNG TÂY NGUYÊN
Câu 1: Tỉnh nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam- Lào-Campuchia

A. Gia Lai                            B. Đắk Lắk                        C. Kon Tum                         D. Lâm Đồng

Câu 2: Một trong những đặc điểm về địa hình ở Tây Nguyên là:

A. Địa hình núi cao bị cắt xẻ mạnh.                                 B. Địa hình cao nguyên xếp tầng.

C. Địa hình núi xen kẽ với đồng bằng                              D. Địa hình cao nguyên đá vôi tiêu biểu.

Câu 3:  Khó khăn lớn nhất về khí hậu đối với sản xuất và đời sống ở Tây Nguyên là:

A. Hay có những hiện tượng thời tiết thất thường.        B. Nắng lắm, mưa nhiều làm cho đất bị rửa trôi.

C. Mùa mưa thường xuyên gây ra lũ lụt.               D. Mùa khô kéo dài dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng

Câu 4: Về mật độ dân số, Tây Nguyên hiện là vùng:

A. Có mật độ thấp sau Trung du và miền núi Bắc Bộ.    B. Dân cư trù mật do nhập cư từ các vùng khác. 

C. Có mật độ dân số thấp nhất cả nước.                          D. Có mật độ trung bình so với các vùng khác.

Câu 5: Mục tiêu hàng đầu trong việc phát triển kinh tế- xã hội ở Tây Nguyên là:

A. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

B. Đẩy mạnh khai thác khoáng sản, thủy điện.

C. Mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê, chè…).

D. Tăng cường khai thác và chế biến lâm sản.

Câu 6: Các loại cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên là:

A. Mía, đậu tương, thuốc lá, lạc.                               B. Cà phê, cao su, chè, điều

C. Bông, lạc, hồ tiêu, dừa                                          D. Thuốc lá, đậu tương, dừa, hồ tiêu.

Câu 7 : Nông sản nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột và Đà Lạt là :

A. Chè, điều và mía.                                                B. Cao su và hoa, quả nhiệt đới.

C. Hồ tiêu, bông và thuốc lá.                                   D. Cà phê và hoa, rau quả ôn đới.

Câu 8. Các ngành công nghiệp phát triển khá mạnh ở Tây Nguyên là :

A. Công nghiệp khai khoáng                                 B. Sản xuất vật liệu xây dựng.

C. Chế biến nông-lâm sản.                                    D. Sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 9 : Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực hiện nay của Tây Nguyên là :

A. Cao su.                       B. Cà phê.                         C. Ca cao.                           D. Hồ tiêu.

Câu 10. Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Tây Nguyên là

A. Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.                           B. Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Kon Tum.

C. Đắk Tô, Đăk Min, Di Linh.                                      D. Krông Buk, Krông Ana, Buôn Đôn.

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
Câu 1: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp biển ở Đông Nam Bộ

A. Bình Dương, Bình Phước                     B. TP Hò Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Tây Ninh, Đồng Nai.                            D. Đồng Nai, Bình Dương.

Câu 2: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở ĐNB là:

A. Đát xám và đất phù sa                          B. Đất badan và đất feralit

C. Đất phù sa và đất feralit                        D. Đất badan và đất xám.

Câu 3 : Khó khăn của ĐNB đối với phát triển kinh tế là :

A. Chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển (TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu)

B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường

C. Ít khoáng sản, rừng và tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

D. Tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái

Câu 4 : Đặc điểm không đúng với vùng ĐNB là :

A. Dân cư đông đúc, mật độ dân số khá cao

B. Thị trường tiêu thụ hạn chế do đời sống nhân dân ở mức cao

C. Lực lượng lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

D. Có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước.

Câu 5. Tỉ lệ dân số thành thị ở ĐNB đã vượt quá mức :

A. 50 %                            B. 40 %                               C. 30 %                                 D. 10 %

Câu 6 : Trong cơ cấu GDP của ĐNB, chiếm tỉ trọng lớn nhất là khu vực

A. Nông, lâm, ngư nghiệp                                         B. Dich vụ

C. Công nghiệp xây dựng                                          D. Khai thác dàu khí

Câu 7. Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở ĐNB là 

A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ                                   B. Dầu khí, phân bón, năng lượng

C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí                 D. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao

Câu 8. Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở ĐNB là

A. Chè                             B. Cà phê                             C. Cao su                        D. Hồ tiêu

Câu 9. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở ĐNB là 

A. Thủy lợi                B. Phân bón                 C. Bảo vệ rừng đầu nguồn           D. Phòng chống sâu bệnh

Câu 10. Trung tâm du lịch lớn nhất của ĐNB và cả nước là:

A. Vũng Tàu                       B. TP Hồ Chí Minh.                         C. Đà Lạt                    D. Nha Trang

·  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Câu 1: Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, ĐBSCL có diện tích khoảng 

A. 20 000 km2                          B. 30 000 km2                                   C. 40 000 km2                          D. 50 000 km2
Câu 2: Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở ĐBSCL là:

A. Đất phèn                   B. Đất mặn.                            C. Đất phù sa ngọt.                 D. Đất cát ven biển

Câu 3 : Vào màu khô, khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở ĐBSCL  là :

A. Xâm nhập mặn                     B. Cháy rừng.                       C. Triều cường.           D. Thiếu nước ngọt

Câu 4 : Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay là :

A. Xây dựng hệ thóng đê điều.                                    B. Chủ động chung sống với lũ.

C. Tăng cường công tác dự báo lũ.                             D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.

Câu 5: Các dân tộc ít người sinh sống ở ĐBSCL là:

A. Tày, Nùng, Thái.                                        B. Gia Rai, Ê Đê, Ba Na.

C. Khơ me, Chăm, Hoa.                                 D. Giáy, Dao, Mông.

Câu 6: ĐBSCL là :

A. Vùng trọng điểm cây công nghiệp lớn nhất cả nước

B. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước.

C. Vùng trọng điểm chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước

D. Vùng trọng điểm cây thực phẩm lớn nhất cả nước

Câu 7: So với các vùng khác, đặc điểm không phải của ĐBSCL là

A. Năng suất lúa cao nhất cả nước                                 B. Diện tích và sản lượng lúa cả năm cao nhất.

C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất        D. Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.

Câu 8. Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở ĐBSCL, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành

A. Sản xuất vât liệu xây dựng                                       B. Sản xuất hàng tiêu dung.

C. Công nghiệp cơ khí                                                  D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Câu 9. Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng ĐBSCL là:

A. Gạo, xi măng, vật liệu xây dựng                                B. Gạo, hàng may mặc, nông sản 

C. Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả                              D. Gạo, hàng tiêu dung, hàng thủ công

Câu 10. Trung tâm kinh tế lớn nhất ở ĐBSCL là.

A. Thành phố Cần Thơ.                                             B. Thành phố Cà Mau.

C. Thành phố Mĩ Tho.                                                D. Thành phố Cao Lãnh.
CHUYÊN ĐỀ 6:  PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN – ĐẢO
Câu 1. Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là

A. 3 160 km và khoảng 0,5 triệu km2                          B. 3. 260km và khoảng 1 triệu km2
C. 3. 460 km và khoảng 2 triệu km2                             D. 2. 360 km và khoảng 1,0 triệu km2
Câu 2. Hệ thống đảo ven bờ nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng biển thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

A. Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Định, Cà Mau        B. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Sóc Trăng

C. Thái Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu       D. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang

Câu 3. Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là

A. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, đặc quyền kinh tế

B. tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, nội thủy

C. nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế

D. dặc quyền kinh tế, nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải

Câu 4. Một trong những hoạt động đang được ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là

A. phát triển khai thác hải sản xa bờ                                             B. tập trung khai thác hải sản ven bờ

C. đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.                        D. hình thành các cảng cá dọc bờ biển

Câu 5. Du lịch biển của nước ta hiện nay mới chỉ chủ yếu tập trung khai thác hoạt động

A. thể thao trên biển                    B. tắm biển                            C. lặn biển              D. khám phá các đảo

Câu 6. Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc 

A. Bắc Bộ                   B. Bắc Trung Bộ                C. Đồng bằng sông Cửu Long         D. Nam Trung Bộ

